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   Bắc Giang 
Giới tính Tuổi Họ tên STT 

Đào Văn Tuấn  1 
Trần Văn Vũ   18 

 Trần Ngọc Vĩnh   
20 Nguyễn Vĩnh Đoàn   

Nam 
 

21 Ngô Thế Quyền 5  
Dương Thị Hải Yến   
Ngô Thị Thu Hiền   
Thân Thu Phương   
Nguyễn Thị Oanh   18 

 Dương Thị Oanh  10 
Trần Thùy Nhung   
Tạ Thị Xuân Hảo   
Nguyễn Thị Trang   

Nguyễn Quỳnh Anh   19 
 Nguyễn Thị Bích Ngọc  15 

Đỗ Thị Ánh   
Đinh Thị Thu Hằng   

Dương Thị Thúy Hường   
Chu Thị Tươi   20 

 Đoàn Thu Hà 20  
21 Hàn Thị Thùy   

Nguyễn Thị Vân Anh   
Lê Thị Lý   

Trần Thị Nga   22 
 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25  

23 Trần Thị Hà  

Nữ 

24 Nguyễn Thị Nhung   
    Tổng: 27 
 
Bắc Kạn 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
20 Nông Thị Mai Thương   Nữ 

  19 Hoàng Thị Định   
    Tổng: 2 



Bắc Ninh 
Giới tính Tuổi Họ tên STT 

18 Nguyễn Hồng Sơn 1 
Mẫn Văn Nam   
Lê Đăng Biển   

Đỗ Trọng Tuấn   
Phạm Huy Hùng 5 

20 
  
  
  
  Nguyễn Văn Quang   

21 Nguyễn Tiến Vũ   
Vũ Văn Quang   

Nguyễn Văn Trọng   
Trần Văn Lành 10 

Nguyễn Văn Thương   

23 
  
  
  
  Chu Văn Đức   

 
 

Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 Trần Chí Linh   

Nguyễn Thị Thắm   18 
  Lê Thị Liên 15 

Nguyễn Thị Thanh Huyền   
Vũ Thị Chiêm   

Nguyễn Thị Ngát   
Nguyễn Thị Huyền   
Trịnh Quỳnh Anh 20 

Nguyễn Thị Chung   
Quách Thị Hường   
Nguyễn Nga Linh   
Nguyễn Thị Yến   
Trần Thị Lương 25 

Nguyễn Thị Minh     
Nguyễn Thị Hồng Loan   

19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tống Thị Ngân   

Nguyễn Thị Huyền   
Phan Hà Mỵ 30 
Mẫn Thị Hân   

Nguyễn Thị Quỳnh     
Nguyễn Thị Hường   

Đỗ Thị Hiền   
Nguyễn Thị Hương 35 

Chu Thị Hằng   
Nguyễn Thị Thu Thảo   

Lê Thị Huyền   
Vũ Thị Ngọc Yến   

20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Ngô Thị Nguyệt 40 

Nguyễn Thị Thu Vân   
Nguyễn Thị Thắm   

 
 

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
  
  Trần Thị Hồng     



Nguyễn Thị An    
Hoàng Thị Hoài 45 

Nguyễn Kim Duyệt   
Nguyễn Thị Mơ   

Vũ Thị Tân   

  
  
  
  
  
  Tạ Thị Lý   

22 Ngô Thanh Nga 50 
Nguyễn Thị Xoa   23 

  Trịnh Thị Vân Anh   
25 Tạ Thị Hồng   
26 Nguyễn Thị Quỳnh Trang   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Vũ Quỳnh Thương 55 
    Tổng: 5 
 
Cao Bằng 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
21 Đặng Ngọc Linh 1 Nam  

 24 Hoàng Xuân Trường   
19 Đoàn Thiên Hương   
20 Nông Thị Kim Toàn   
21 Hoàng Thị Thanh Phương 5 

Nữ 
  
  
  22 Nguyễn Khánh Hồng   

     Tổng: 6 
 
Đà Nẵng 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
22 Đỗ Thị Hảo Vân   Nữ 

 26 Phan Khánh Hương   
      Tổng: 2 
 
Điện Biên 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nam 21 Nguyễn Thành Tiến   
Nữ 18 Nguyễn Thị Xuân   

      Tổng: 2 
 
Hà Giang 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
19 Phan Vũ Tuấn   Nam 

 21 Trần Vân Nam   
      Tổng: 2 
 
Hà Nam 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nam  18 Đinh Duy Chinhh 1 



Nguyễn Mạnh Kỳ     
  Nguyễn Văn Quỳnh   

19 Phạm Công Huy   
20 Bùi Mạnh Tiệp 5 
21 Nguyễn Đức Nam   

  
  
  
  
  
 22 Phạm Văn Chánh   

17 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   
Phạm Thị Bích   
Đỗ Thị Phương 10 

Nguyễn Thị Thùy Dung   

18 
  
  
  Nguyễn Trịnh Thủy An   

Lưu Thị Dung   
Lê Thị Kim Hiên   

Lê Thị Hiền 15 
Nguyễn Thị Thoa   

19 
  
  
  
  Phạm Thị Hương   

Nguyễn Thị Chang Ngân   20 
  Trần Thị Hồng     

Trần Thị Tuyết 20 
Lê Thị Kim Anh   

21 
  
  Tạ Thùy Loan   

Trần Thị Vui   22 
  Ngô Thu Hiền   

  
Nữ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  23 Cù Thị Huyền Trang 25 

     Tổng: 25 
 
Hà Nội 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Lê Tiến Nam 1 

Nguyễn Văn Dũng   
Bùi Hữu Toàn   

17 
  
  
  Nguyễn Đức An   

Ngô Quý Xuân 5 
Vũ Như Năng   
Phạm Văn Tú   

Phạm Văn Thành   
Nguyễn Đình Khá   

Hán Duy Linh 10 
Phạm Thu Trang   

Nguễn Như Thanh   
Tống Bá Vinh   
Ngô Ngọc Hải   

Trần Mạnh Cường 15 
Đỗ Anh Văn   

  
Nam 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

18 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lê Vũ Linh   



Lê Minh Tuấn   
Bùi Thanh Phong   

Nguyễn Khánh Hiệp 20 
Nguyễn Xuân Tú   

Trần Lê Bích   
Hoàng Thành Công   

Đỗ Danh Hiển   
Ngô Tuấn Hưng 25 
Vũ Hồng Anh   

Nguyễn Mạnh Tân   
Lương Thế Thắng   

Vũ Văn Huy   
Ngô Minh Thắng 30 

Nguyễn Ngọc Hưng   
Trần Quốc Khánh   
Trần Việt Cường   
Nguyễn Văn Tây   
Trịnh Xuân Tùng 35 

 Ngô Như Việt   
Mai Khả Tuấn   

 Phạm Minh Đức   
Nguyễn Quang Hưng   

Vũ Xuân Nam 40 
Nguyễn Tiểu Nguyễn   

Ngô Đức Minh   
Trần Chí Công   

Nguyễn Văn Linh   
Phùng Văn Trung 45 
Nguyễn Văn Hùng   
Nguyễn Minh Tú   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nguyễn Tiến Dũng   
Cao Văn Anh   

Nguyễn Quốc Huy 50 
Nguyễn Cao Cường   
Nguyễn Huy Chiến   
Trần Hoàng Giang   

Nguyễn Văn Đường   
Trần Xuân Hợi 55 

Nguyễn Văn Sơn   
Trương Khánh Linh   

Trần Biên Giới   
Trần Việt Sơn   

Nguyễn Hoàng Sơn 60 
Võ Đình Thịnh   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Đinh Chung Kiên   



Nguyễn Tuấn Linh   
Vương Xuân Thanh   

Phạm Võ Quang 65 
Trang Công Dương   

Vũ Xuân Quỳnh   
Nguyễn Huy Tùng   

Đinh Văn Vân   
Nguyễn Trung Hiếu 70 

Lê Văn Nam   
 Nguyễn Công Định   
Nguyễn Đình Tuân   
Nguyễn Việt Cường   
Nguyễn Quang Huy 75 
Nguyễn Cảnh Lâm   
Nguyễn Xuân Hải   
Nguyễn Hồng Anh   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Nguyễn Xuân Kỳ   

Nguyễn Tuấn Anh 80 
Lương Văn Thúy   

Vũ Minh Tuấn   
Nguyễn Việt Linh   
Nguyễn Đăng Tài   

Đỗ Đăng Huân 85 
Phạm Xuân Huy   
Đào Ngọc Minh   

Nguyễn Anh Tuấn   
Nguyễn Thế Vinh   

Vương Thanh Tùng 90 
Chu Văn Cường   

Đỗ Anh Tuấn   
Thiều Mạnh Cường   

Vũ Hoàng Hải   
Phạm Xuân Huấn 95 
Nguyễn Anh Quân   
Nguyễn Đình Tuệ   
Kiều Văn Dương   

Phùng Xuân Thắng   
Nguyễn Hoàng Hà 100 

Bùi Duy Hùng   
Lê Thanh Hà   

Từ Kiên Trung   
Phan Đức Dũng   

Lương Văn Hoàng 105 
Nguyễn Phúc Đạt   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nguyễn Đức Hưng   



Nguyễn Văn Thắng   
Nguyễn Thành Tiến   

Đỗ Đăng Hưng 110 
Đỗ Quốc Bảo   

  
  
  
  
  Nguyễn Thế Ninh   

Nguyễn Mạnh Linh   
Phạm Khắc Tuyên   
Nguyễn Hoàng Vũ 115 
Mai Khánh Hưng   

Mạc Văn Dân   
Đỗ Danh Toàn   

Trần Đức Trung   
Nguyễn Hoàng Hiệp 120 

Hoàng Văn Bình   
Nguyễn Hoàng Vũ   
Đặng Hùng Cường   

Nguyễn Quốc Vương   
Đặng Quang Long 125 

Lê Hồng Chiến   
Hoàng Việt Đức   

Vũ Cao Chí   
Thái Văn Bảo   

Hoàng Trung Kỳ 130 
Bùi Văn Chiến   

21 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Đinh Văn Hoàng   

Nguyễn Bá Bến   
Hồ Anh Tâm   

Nguyễn Đức Anh 135 
Phạm Tuấn Minh   
Kim Đức Toàn   

Nguyễn Lê Nghĩa   
Nguyễn Khắc Huynh   

Đỗ Tiến Khoa 140 
Bùi Xuân Trường   
Hoàng Văn Toàn   
Bùi Quốc Hưng   
Trần Ngọc Đạt   
Đặng Xuân Sơn 145 

Nguyễn Như Đương   
Nguyễn Văn Hiệp   
Nguyễn Anh Tuấn   
Phan Tiến Cường   

Trịnh Văn Tư 150 
Nguyễn Văn Trung   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Nguyễn Anh Đức   



Lê Minh Quân   
Nguyễn Quý Hiệp   
Nguyễn Duy Hiển 155 
Vũ Minh Thắng   

Trần Dương   
Phùng Văn Đông   

Tạ Ngọc Bách   
Nguyễn Văn Hoàn 160 

Đỗ Văn Lâm   
Nguyễn Thanh Nghị   

Nguyễn Văn Du   
Nguyễn Huy Mạnh   

Đỗ Hoài Thanh 165 
Lê Lương Anh   

Phạm Hữu Tuấn   

23 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Doãn Tuấn Dương   

Lê Tiến Mạnh   
Cấn Ngọc Huy 170 
Vũ Văn Thuận   

Sái Công Doanh   

24 
  
  
  
  Bạch Xuân Nam   

Hoàng Thị Minh Châu   
Phạm Thái Hoàng 175 

Trần Tuấn Anh   
Dương Việt Quốc   

25 
  
  
  
  Nguyễn Văn Thiệu   

Bùi Văn Năng   
Tưởng Xuân Ngọc 180 

Lê Phương Sơn   

26 
  
  
  Vũ Đình Giáp   

Chu Văn Hà   
Lê Đức Thanh   

27 
  
  Đinh Việt Hùng 185 

28 Hoàng Minh Lâm   
29 Phạm Anh Sơn   
36 Cao Văn Chung   
39 Hồ Sỹ Lâm   
50 Nguyễn Kiên Cường 190 
53 Nguyễn Văn Côn   

Lê Văn Thịnh   54 
  Đoàn Văn Dũng   

55 Phạm Đức Hạnh   
62 Nguyễn Đức Đạt 195 
64 Trịnh Dục Tú   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Phạm Văn Định   



Phạm Thị Hạnh Lê   
Ngô Thị Thanh Thủy   

Bùi Ngọc Trâm 200 
Nguyễn Minh Diệu   
Ngô Thị Hải Yến   

Lê Thị Hồng Phương   
Tô Thị Sâm   

Đặng Phương Chung 205 
Võ Thị Hạnh   

Viết Thị Lan Anh   
Lê Lệ Giang   
Lê Thị Hạnh   

Tạ Thị Thanhh Hòa 210 
Phạm Thị Thanh   

Trương Thị Thùy Dung   
Nguyễn Thị Hương Giang   

Hoàng Thị Nhung   
Trần Thị Tố Linh 215 

Trần Thị Minh Nguyệt   
Nguyễn Thị Mỹ Trang   

Lê Thị Minh Thúy   
Nguyễn Thị Trinh   
Nguyễn Thị Nga 220 

Nguyễn Thị Thơm   
Đỗ Kim Ngọc   

Nguyễn Thị Phương   
Ngô Thị Thanh     

Nguyễn Kiều Dung 225 
Trịnh Thị Ngọc Lan   

Nguyễn Thị Anh Thư   
Trần Thanh Hà   

Nguyễn Linh Chi   
Bùi Phương Linh 230 
Lê Thị Thùy Linh   
Nguyễn Nhật Linh   

Lê Thị Dung   
Lê Thanh Huyền   
Bùi Ngọc Ánh 235 

Đỗ Thị Thu Trang   
Nguyễn Thu Hằng   
Trần Thị Chuyên   

Phan Thị Ngọc Thạch   
Nguyễn Thị Oanh 240 

Nguyễn Kiều Hương   

  
  
  

Nữ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

18 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lưu Kim Thoa   



Nguyễn Thị Út Hoa   
Đỗ Thanh Huyền   
Nguyễn Việt Nga 245 

Trần Văn Võ   
Đinh Thị Phương Hoa   

Chu Thị Mùi   
Trần Hà Anh   
Lê Thùy Linh 250 

Bùi Thị Dương   
Nguyễn Thị Khánh Vân   

Phi Thị Hương   
Trần Thị Hà   

Trần Thị Yến Lê 255 
Đinh Thị Thu Hường   

Trần Ly Na   
Nguyễn Thùy Trang   

Lê Thanh Hiền   
Đoàn Minh Thu 260 

Đào Hoàng Long   
Phạm Thị Hà   

Nguyễn Thị Huyền Trang   
Phùng Thúy Nga   

Nguyễn Thị Bích Ngọc 265 
Nguyễn Thị Thúy   

Nguyễn Thị Mai Phương   
Nguyễn Thu Hồng   
Hoàng Thanh Hòa   
Nguyễn Thu Giang 270 

Lê Thu Hằng   
Đoàn Diệu Linh   
Phạm Thị Hồng   

Nguyễn Thanh Loan   
Nguyễn Thu Thủy 275 
Kiều Thanh Mai   

Trần Thị Hồng Hậu   
Nguyễn Thị Hoàng Ánh   

Phan Thị Như Xuyến   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lê Thùy Linh 280 
Lê Thu Hằng   

Hoàng Thị Bích Hợp   
Khuất Thị Hồng Linh   

Vũ Thị Hương   
Nguyễn Thị Nhung 285 
Tạ Thị Bích Thủy   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

19 
  
  
  
  
  
  Quách Thị Hương   



Lê Thị Thanh Hằng   
Đỗ Thị Ngọc   
Lê Thị Tú An 290 

Phạm Thị Phương Nga   
Đàm Thị Vân An   
Đỗ Thị Thu Na   

Vương Thị Hồng Ngát   
Nguyễn Thị Hà Thúy 295 

Nguyễn Thị Kiều Trang   
Phùng Thu Hường   

Ngô Thị Phương Thảo   
Nguyễn Việt Hà   

Lê Thị Thu Hường 300 
Bùi Thị Phương   
Ngô Liên Hương   
Trịnh Thị Tâm   

Đào Nguyễn Vân Anhh   
Đỗ Hồng Nhung 305 
Chu Thị Thanh   
Đỗ Thị Duyên   

Lê Thị Bích Phượng   
Nguyễn Thúy Hằng   

Nguyễn Huyền Trang 310 
Nguyễn Thị Thu Trang   

Đoàn Thu Phương   
Nguyễn Thị Thúy Hiền   

Nguyễn Đình Như   
Phạm Thị Thanh Hiền 315 

Trần Thanh Tâm   
Vũ Thị Nhung   

Đỗ Thi Thu   
Hoàng Thị Hằng   

Nguyễn Thị Lan Anh 320 
Nguyễn Thị Thi    

Nghiêm Thùy Linh   
Nguyễn Hoàng Diệu Linh   

Lê Thị Thương   
Đào Anh Thư 325 

Lê Thị Lan   
Nguyễn Thị Hương Giang   

Đoàn Thị Quế   
Đăng Hồng Hạnh   
Đặng Bảo Châu 330 
Đỗ Minh Tâm   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Lê Thị Trang   



Ngô Thị Xuyến   
Tô Lê Hồng Hoàng   

Vũ Diệu Thúy 335 
Nguyễn Thị Kim Lan   

 Vũ Thị Hiền   
Đặng Thu Hằng   
Phú Thị Hồng   

 Nguyễn Thị Thùy Liên 340 
Giang Thị Thanh Thanh   

Nguyễn Thị Mai Anh   
Nguyễn Thị Duyên   

Nguyễn Thị Hồng Nhung   
Nguyễn Thị Hồng 345 

Lê Thị Hồng Nhung   
Võ Thị Phương   

Nguyễn Thúy Hằng   
Trần Thị Minh Trang   

Phùng Thị Vĩ 350 
Nguyễn Thị Hà Vân   

Trịnh Hà Linh   
Giang Thị Thanh Thanh   

Nguyễn Thị Tình   
Lê Lina 355 

 Đào Nguyễn Thúy Hằng   
Vũ Thị Thu Thủy   

Nguyễn Thị Nhung   
Lê Thị Kim Thanh   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Đinh Thị Hương Thơm 360 
Kiều Thị  Thu Hiền   

Đặng Thị Hà   
Vũ Thị Hạnh   

Bùi Thái Thủy   
Đặng Phương Thảo 365 

Đoàn Thị Dung   
Lê Thị Nụ   

Nguyễn Ngọc Minh   
Lê Thị Oanh   

Lương Thị Thúy 370 
Nguyễn Thị Hiền   
Bùi Thị Phương   

Phạm Thị Như Ngọc   
Phạm Thị Thịnh   

Nguyễn Thanh Huyền 375 
Nguyễn Thùy Dương   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Trần Thị Huyền Trang   



Hoàng Thị Lê Nhung   
Lê Hoàng Trâm   

Hoàng Thị Chang 380 
Nguyễn Thị Tuyến   
Nguyễn Thị Quyên   
Lê Thị Hồng Phong   

Mai Huệ Anh   
Ngô Thị Thúy 385 
Bùi Thị Ngát   

Nguyễn Thị Nga   
Nguyễn Thị Thanh Hà   

Lý Vũ Thùy Linh   
Đặng Phúc An 390 
Đỗ Lan Hương   

Nguyễn Thu Huyền   
Nguyễn Thị Ly   
Lê Ánh Nguyệt   

Lê Thị Bích Thủy 395 
Vương Thị Loan   

Nguyễn Thị Cẩm Tú   
Nguyễn Thị Quỳnh Trang   

Trần Duy Linh   
Nguyễn Thị Ngần 400 
Vũ Thị Thu Thủy   

Chu Huệ Minh   
Thái Thị Tuyến   

Lê Anh Vân   
Đào Thi Thu Huyền 405 

Lê Ngọc Yến   
Lương Thị Vân   

Phạm Thị Hà Nhung   
Nguyễn Thùy Linh   
Trịnh Minh Thủy 410 

Nguyễn Thu Huyền   
Từ Bảo Ngân   

Nguyễn Thị Nhật Ánh   
Nguyễn Lan Phương   

Nguyễn Thị Thanh Nga 415 
Lê Thị Khánh   

Nguyễn Thị Như Trang   
Nguyễn Thị Đào   
Hoàng Cẩm Ly   

Nguyễn Phương Dung 420 
Bùi Hồng Hà   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Hoàng Thị Bích Ngọc   



Vũ Thị Bích Ngọc   
Lê Thị Thanh Tâm   

Bùi Thị Ánh Nguyệt 425 
Lê Thùy Dung   

Nguyễn Phương Thúy   
Nguyễn Phương Linh   
Nguyễn Minh Phương   
Nguyễn Hương Giang 430 
Quách Thị Vân Anh   

Võ Thị Mai Anh   
Nguyễn Thị Thu Thảo   
Nguyễn Minh Phương   

Nguyễn Hồng Anh 435 
Nguyễn Phương Nga   
Nguyễn Phương Nga   

Hồ Thị Oanh   
Nguyễn Khánh Linh   

Bùi Thị Thơm 440 
Trần Thị Hải Yến   

Đặng Thị Ly   
Phùng Thị Thu   
Nguyễn Thị Hà     

Khuất Thị Thuận Yến 445 
Đỗ Thị Phương   
Phí Thúy Nga   

Nguyễn Khánh Hòa   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Đỗ Hồng Trang   
Hoàng Phương Giang 450 

Hoàng Thị Thanh Hiếu   
Lê Thị Thùy An   

Mạc Thị Phương Thảo   
Nguyễn Linh Phương   

Phạm Thị Nga 455 
Hoàng Minh Trang   
Đinh Thúy Ngân   

Lưu Thị Toán   
Hà Thị Thanh Tú   

Nguyễn Ngọc Ánh 460 
Nguyễn Thị Bích Ngọc   

Dương Thị Nguyệt   
Phạm Thanh Vân   

Lê Thị Thanh Thủy   
Trần Thị Oanh 465 

Nguyễn Thị Hồng Thanh   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hứa Thị Mai Hương   



Đặng Thúy Ngân   
Nguyễn Thị Hương Liên   

Trần Thị Mến 470 
Lê Thị Liên   

Lương Linh Phương   
Nguyễn Thị Thu   

Trần Thị Liên   
Đỗ Minh Ngọc 475 

Nguyễn Thị Linh   
Nguyễn Khánh Liên   

Nguyễn Thị Thu Hạnh   
Chu Liên Phương   

Phạm Thị Yến 480 
Phạm Thị Mai Hoa   
Nguyễn Thu Thủy   
Nguyễn Thị Loan   
Trương Thúy Mai   

Hoàng Thị Thanh Huyền 485 
Nguyễn Lệ Hà Thanh   

Bùi Minh Tuyên   
Phạm Minh Huyền   

Nguyễn Thị Minh Phúc   
Đỗ Hồng Điệp 490 
Lê Thị Nhung   
Khuất Thị Thu   

Nguyễn Yến Nhi   
Nguyễn Ngọc Anh   
Nguyễn Như Trang 495 

Phạm Kim Dung   
Doãn Thu Hương   
Trần Khánh Chi   
Nguyễn Tú Anh   

Nguyễn Phước Cẩm Liên 500 
Nguyễn Quỳnh Hoa   

Trần Thị Thúy   
Phan Thị Thanh Nhàn   

Nguyễn Thị Lan Hương   
Đặng Thanh An 505 

Nguyễn Phương Hồng   
Nguyễn Thị Giang   

Cấn Thị Sơn   
Nguyễn Thu Huyền   
Nguyễn Thu Phương 510 
Nguyễn Thị Bảo Yến   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Nguyễn Thị Thu Hoàn   



Nguyễn Phương Nam   
Ngô Thị Kim Toán   
Nguyễn Thị Hải Hà 515 

Phạm Thị Hiền   
Nguyễn Thị Thanh Phượng   

LẠi Thị Hải   
Nguyễn Thị Thanh Thuấn   

Lê Thị Thanh Xuân 520 
Lê Thị Thùy Linh   
Trương Thị Thắm   

Đặng Thị Ngọc Ánh   
Ngô Huyền Trang   
Nguyễn Thị Thu 525 

Nguyễn Văn Điệp   
Bùi Thị Hòa   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lê Bình Minh   
Phạm Lan Hoa   

Lê Quỳnh Trang 530 
Phạm Phương Chi   

Nguyễn Thị Thu Trang   
Nguyễn Thị Trang   
Đào Thanh Huyền   

Trần Thị Tuyên  535 
Trần Thị Tuyên    

Nguyễn Thị Châm   
Quách Thị Hằng   

Nguyễn Trung Kiên   
Nguyễn Thị Cúc 540 

Nguyễn Phương Thảo   
Nguyễn Hương   

Lê Thị Nga   
Nguyễn Thùy Linh   

Nguyễn Minh Phương 545 
Tưởng Thị Thanh   

Nguyễn Ngọc Huyền   
Hồ Thị Huyền Trang   

Nguyễn Thị Thảo   
Nguyễn Thị Thọ 550 

Nguyễn Như Khuê   
Ngô Thị Ngọc Quỳnh   

Nguyễn Thùy Linh   
Nguyễn Lan Chi   

Bùi Thị Ngọc Tân 555 
Hoàng Minh Trang   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lưu Thị Thuần   



Hoàng Thanh Phương   
Trần Thị Thu Thảo   

Bùi Thị Hạnh 560 
Lưu Thị Thuần   

  
  
  
  

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt   
Ngô Thị Hà   

Đinh Thị Sao Mai   
Phạm Hoài Thu 565 

Tô Thị Huệ   
Nguyễn Thị Nga   
Hồ Hoàng Thái   
Đỗ Thị Nhung   

Nguyễn Minh Quyên 570 
Trần Thị Nhung   

Lê Thị Thanh Chầm   
Hoàng Phương Mai   

Lê Thị Hải Anh   
Tô Thị Huệ 575 

Trần Hoàng Mai   
Ngô Thị Lê Trang   

23 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Chu Thị Hoa   

Dương Thị Thanh Tâm   
Nguyễn Thanh Hương 580 

24 
  
  Nguyễn Thị Hảo   

Phan Thị Dung   
Bùi Thị Chuyên   

25 
  
  Đặng Việt Hiệp   

Đoông Thu Vân 585 
Đinh Mai Vân   

26 
  
  Nguyễn Thị Ngọc Anh   

31 Lê Thị Diệu Thúy   
32 Lê Thị Hải Yến   
35 Nguyễn Thị Yên 590 

Nguyễn Bạch Tuyết   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

49 
  Nguyễn Thị Như Ngọc   

     Tổng: 592 
 
Hà Tĩnh 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Trần Thế Dũng 1 

Hoàng Văn Nghĩa   
Nguyễn Chí Thăng   

18 
  
  
  Đăng Quang Sang   

Nguyễn Văn Công 5 

  
  
  
  

Nam 
  

19 
  Đặng Vũ Hoàng   



  Lê Văn Sơn   
20 Phạm Quốc Khánh   
21 Lê Hoàng Long   
22 Nguyễn Văn Huấn 10 

  
  
  
  
  23 Nguyễn Hữu Thắng   

Mai Hương Lam   
Lê Thị Vân Hoàn   
Hoàng Mai Lộc   

18 
  
  
  Trần Thị Vân 15 

Đặng Quỳnh Thơ   19 
  Nguyễn Thị Phương Thảo   

Phan Thị Chi   
Võ Thị Trang   

Trần Thị Thu Hiền 20 

20 
  
  
  Võ Thị Ngọc Hà   

21 Phan Thị Hoài   

Nữ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  22 Tôn Thị Thảo   

        Tổng: 23 
 
Hải Dương 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Đỗ Đông Đức 1 

Nguyễn Văn Gấu   
Lê Công Minh   

Nguyễn Tiến Kiên   

18 
  
  
  
  Nguyễn Văn Tăng 5 

Phạm Văn Huyền   
Nguyễn Đức Doanh   

Trần Hoàng Sơn   
Nguyễn Văn Uy   
Phạm Văn Hùng 10 

19 
  
  
  
  
  Trần Văn Mỹ   

Hoàng Văn Hiệp   
Vũ Đức Thọ   

 Đoàn Tuấn Linh   
Nguyễn Công Đức 15 
Phạm Đình Phương   

Lê Văn Hậu   

20 
  
  
  
  
  
  Vương Đức Bằng   

Trần Quang Quý   
Lê Quang Huy 20 
Vũ Đức Thọ   

21 
  
  
  Vũ Đình Mạnh   

Trần Tuấn Anh   

  
Nam 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  22 

  Đinh Đức Hiền   



23 Vũ Đình Chất 25   
  24 Trần Lực   

Trần Thị Hường   
Phạm Mai Anh   

Nguyễn Thị Xoan   
Trần Thị Mỹ Hạnh 30 
Đào Thị Khánh Ly   
Đào Thị Khánh Ly   

18 
  
  
  
  
  
  Trương Thị Minh Thư   

Nguyễn Thúy Ngân   
Đặng Thị Thủy 35 

Phạm Thị Hường   
Bùi Thị Sao   

Phạm Thị Phương Thảo   
Tạ Thị Nguyệt   
Vũ Thị Hiền 40 

Phạm Thị Hiên   
Trần Thị Mai   

19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  Đỗ Thùy Linh   

Nguyễn Thị Liên   
Bùi Thị Bích Thủy 45 
Vũ Thị Hồng Hà   
Trần Thị Trang   

Nguyễn Thị Huyền   
Đào Thị Bích Thảo   
Nguyễn Thị Châm 50 

Lê Thị Vân   

20 
  
  
  
  
  
  
  
  Nguyễn Thị Hải Yến   

Hoàng Thị Thủy   
Nguyễn Thị Phương Thảo   

Đặng Thị Ngọc Hoan 55 
Hoàng Thị Trang   

Tân Thị Mến   
Vũ Thị Tranh   

Nguyễn Liên Hương   
Nguyễn Thị Thủy 60 

Đào Thị Nga   
Hoàng Thị Ngần   
Nguyễn Thị Hòa   

21 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Vũ Thị Ngần   

Nguyễn Thị Lan Vân 65 22 
  Vũ Thị Thương   

23 Vũ Thị Lụa   

Nữ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  24 Phạm Thị Huệ   

      Tổng: 68 



Hải Phòng 
Giới tính Tuổi Họ tên STT 

Ngô Minh Hiếu 1 18 
  Bùi Đình Quang   

Nguyễn Xuân Đức   
Đinh Hữu Tuyến   

Duy 5 
Đặng Duy Trung   
Bùi Quang Dũng   
Trịnh Văn Hoàn   

19 
  
  
  
  
  
  Nguyễn Duy  Hân   

Lê Minh Hiển 10 
Nguyễn Minh Long   
Nguyễn Duy Nhất   

Lưu Xuân Huy   
Ngô Trung Kiên   

20 
  
  
  
  
  Phú Bá Dương 15 

21 Vũ Tuấn Anh   
Phạm Văn Việt   
Đỗ Trung Đức   

Phạm Huy Tùng   
Đào Trọng Khoa 20 

Nam 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22 
  
  
  
  Phạm Quy Hinh   

Nguyễn Thị Mai Ngân   
Ngô Thị Hà Dương   
Hoàng Diệu Linh   
Nguễn Thị Huyền 25 

18 
  
  
  
  Nguyễn Thị Thúy   

Phạm Thị Trang Thơ   
Phạm Mai Thanh   
Vũ Thị Hải Vân   
Vũ Thị Trang 30 

Đinh Ngọc Hiền   

19 
  
  
  
  
  Nguyễn Thị Kim Anh   

Ngô Thị Kim Duyên   
Đỗ Thị Kim Chi   
Đinh Thị Hạnh 35 

Dương Thị Thu Thủy   
Lưu Hoàng Anh Thư   

Phạm Thị Hiền   

20 
  
  
  
  
  
  Nguyễn Minh Ngọc   

Tạ Thị Huyền Trang 40 21 
  Phạm Thị Xuân   

Phạm Thị Phương Thảo   

Nữ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  22 

  Ngô Phương Anh   



  Lưu Thị Cẩm Tú   
24 Bùi Thị Hường 45 

  
  
  25 Vũ Thị Diệp   

      Tổng: 46 
 
Hòa Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nam 19 Đào Minh Hoàng 1 

18 Phùng Thị Sơn   
21 Phạm Khánh Ngọc   

Trần Thị Thu Trang   

Nữ 
  
  
  

22 
  Hoàng Lê Ngân 5 

      Tổng: 5 
 
Hưng Yên 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nguyễn Văn Tuyển 1 18 

  Cao Văn Chỉnh   
Nguyễn Xuân Tuấn   
Nguyễn Thế Công   
Phan Văn Trưởng 5 

19 
  
  
  Vũ Đức Mạnh   

Lê Đức Thiệu   
Hoàng Thế Mạnh   

Lê Hải Kiên   
Đặng Văn Tiến 10 
Vũ Đức Việt   

20 
  
  
  
  
  Lã Ngọc Hải   

Nguyễn Long Biên   
Bùi Văn Hiển   

Nguyễn Văn Binh 15 

21 
  
  
  Vũ Tuấn Anh   

Lê Văn Việt   22 
  Đặng Văn Hoạch   

Nguyễn Đức Ngọc   

  
  

Nam 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

24 
  Nguyễn Văn Tuấn 20 

Lê Thị Huyền Trang   
Đỗ Ngọc Ánh   
Đỗ Thị Viền   

Lê Thị Nhung   
Hoàng Thu Trang 25 

Tạ Thị Hương   
Nguyễn Thị Loan   
Nguyễn Ngọc Lệ   

  
Nữ 

  
  
  
  
  
  
  

18 
  
  
  
  
  
  
  
  Phạm Thị Hồng     



Nguyễn Thị Yến Hoa 30 
Nguyễn Thị Hào   

Nguyễn Thị Phương Ngân   
Phạm Thị Liên   
Đào Thị Lựu   

Trương Thị Phượng 35 
Trương Thị Kim Dung   

Nguyễn Thị Mai Hương   
Vũ Thị Hưng   
Đặng Thị Út   

Nguyễn Thị Phương 40 

19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Nguyễn Minh Thảo   

Nguyễn Thị Liên   
Nguyễn Thị Doan   
Đào Thị Hồng Sim   

Đào Lệ Quyên 45 
Hoàng Thị Ngần   
Lê Thị Hương   

Ngô Thị Hương   
Lý Bá Ngọc   

Nguyễn Thọ Thu 50 
Phạm Thị Hương   

Nguyễn Thị Luyện   
Hoàng Thị Mai   

20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Đặng Thị Huế   

Phạm Thị Tập 55 
Nguyễn Thị Thìn   
Nguyễn Ngọc Mai   
Nguyễn Thị Dung   
Trịnh Thu Trang   
Nguyễn Thị Quý 60 
Nguyễn Thị Hiền   

Vũ Thị Hoa Phượng   
Vũ Thị Huế   

21 
  
  
  
  
  
  
  
  
  Vũ Thị Thu Huyền   

Nguyễn Thu Hằng 65 
Trần Thị Cúc   

Nguyễn Thị Doan   

22 
  
  
  Đàm Thị Thu   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

24 Lý Thị Hằng   
      Tổng: 69 
 
Kon Tum 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nữ 18 Nguyễn Thị Bích Ngọc   



       Tổng: 1 
 
Lạng Sơn 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Vi Đức Luận   

Hoàng Đại Nghĩa   
18 
  
  Vi Đức Huân   

19 Long Văn Đàm   
La Thành Tâm 10 

Nam 
  
  
  
  
  

20 
  Nông Minh Hiếu   

19 Hân Thị Thu Hương 1 
Trần Thị Quyên   

Tô Thị Mai Duyên   
20 
  
  Lộc Thị Thúy Linh   

  
Nữ 

  
  
  21 Hoàng Thị Lan Anh 5 

      Tổng: 11 
 
Lào Cai 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
21 Nguyễn Văn Chiến 1 
22 Phạm Kim Long   

  
Nam 

    Lự Thị Lặng   
19 Bùi Thị Út Yến   Nữ 

    Nông Văn Cương 5 
      Tổng: 5 
 
Nam Định 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nguyễn Văn Huy 1 

Trần Đức Việt   
Trần Đức Hào   

Nguyễn Văn Sáng   
Nguyễn Văn Hùng 5 
Nguyễn Văn Nghị   

Lại Viết Hoàn   

18 
  
  
  
  
  
  
  Phạm Ngọc Duyên   

Nguyễn Văn Thái   
Vũ Văn Huy 10 

Nguyễn Tiến Doanh   
Trần Tuấn Anh   

Trần Đại An   
Phạm Ngọc Duyên   

Nam 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

19 
  
  
  
  
  
  Phạm Thành Luân 15 



Đỗ Thanh Tùng   
Nguyễn Khả Phi   
Nguyễn Văn Sơn   
Lê Văn Khiêm   

Nguyễn Xuân Tùng 20 
Đoàn Đại Đức   

  
  
  
  
  
  
  Phạm Ngọc Hóa   

Nguyễn Vũ Linh   
Lâm Thanh Nho   

Nguyễn Hữu Mạnh 25 

20 
  
  
  Vũ Anh Tuấn   

Nguyễn Hồng Chương   
Phạm Minh Hướng   
Trần Quang Thảo   

21 
  
  
  Trần Văn Du 30 

Phạm Đạt Thành   
Trần Ngọc Trung   
Vũ Huy Hoàng   

Nguyễn Văn Nam   
Trần Ngọc Lâm 35 

22 
  
  
  
  
  Đoàn Hữu Vương   

23 Nguyễn Mạnh Cường   
Tạ Văn Quân   

Phạm Văn Phúc   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

27 
  
  Vũ Văn Thùy 40 

Vũ Thị Hồng Anh   
Cao Ánh Ngọc   

Trần Thị Phượng   
Ngô Thị Tho   

Ninh Thị Ngọc 45 
Trần Thị Lương   

Phạm Thị Nguyệt Nga   
Trần Thị Hồng Nhung   

Trần Thị Lan   
Phạm Thị Nga 50 

Nguyễn Thị Thu Trang   
Lê Thị Thu Huyền   

Cao Thị Trang   
Nguyễn Thị Việt   
Nguyễn Thị Mơ 55 

Lê Thị Oanh   
Vũ Thùy Linh   
Bùi Kim Cúc   

Đặng Thị Huyền Trang   

Nữ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

18 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nguyễn Thị Vui 60 



Nguyễn Thị Quy     
Vũ Thùy Linh   
Vũ Tuấn Trang   

Nguyễn Thị Thơm   
Vũ Thị Liên 65 

Trần Thị Hồng Nhung   
Bùi Thị Lan Phương   

Cao Hoàng Thanh Mai   
Ngô Thị Loan   
Trịnh Thị Bích 70 

Nguyễn Thị Yến   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Nguyễn Văn Bích   

Trần Mỹ Hạnh   
Trần Thị Tuyết   
Nguyễn Thị Lan 75 

Dương Thị Nhung   
Phạm Thị Nhàn   

Trịnh Thị Hồng Thúy   
Trần Thị Nhân   

Nguyễn Thị Thu 80 
Trương Thị Chinh   

Nguyễn Thị Hải Yến   
Đoàn Thị Phượng   

Vũ Thi Thu Thương   
Trần Thị Thương 85 
Đoàn Thị Hằng   
Vũ Kim Oanh   

Lương Thị Phượng   
Lê Thị Ngọc Ánh   
Nguyễn Thị Huệ 90 
Tạ Thị Vân Anh   
Phạm Thị Vui   

Nguyễn Thị Ngọc   
Cù Thị Minh Hảo   

Bùi Thị Phương Minh 95 
Vũ Thị Phượng   

Dương Thị Dung   
Lưu Thị Thu Nga   
Trịnh Thị Thắm   
Trần Thị Hiền 100 

19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Trương Thị Thắm   

Phạm Thị May   
Hà Thị Mỹ   

Đinh Thị Mơ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20 
  
  
  Hoàng Thị Dinh 105 



Trần Thị Liên   
Nguyễn Thị Lanh   

Bùi Thị Duyên   
Nguyễn Thị Hồng   

Chu Thị Huyền Trang 110 
Nguyễn Thị Nhung   

Trần Thị Thơm   
Đặng Thị Yến   
Vũ Thị Hòa   
Vũ Thị Diệu 115 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lã Thị Bích Hồng   

Nguyễn Thị Bích   
Đặng Thị Kim Anh   
Nguyễn Thị Dung   
Nguyễn Thị Thắm 120 

Mai Thị Quyên   
Nguyễn Thị Thảo   

Đỗ Thị Thuận   
Tống Thị An   

Phạm Thị Hương 125 
Phạm Thị Thu   

Lê Thị Cậy   
Vũ Phương Thảo   
Nguyễn Thị Hạnh   
Đoàn Thị Duyên 130 

Ngô Thị Hiên   
Bùi Thị Thu Trang   

Phạm Thị Huế   
Trần Thị Trang   
Trần Thị Mơ 135 

Hoàng Thị Gấm   
Phan Thị Bích Hạnh   

21 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Thái Thị Quỳnh   

Trần Thị Thanh Xuân   
Phạm Thị Hằng 140 
Mai Thu Trang   

Nguyễn Thị Thơm   
Vũ Thị Hậu Giang   

22 
  
  
  
  
  Hoàng Thị Quỳnh Hoa   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

25 Phạm Thị Thúy 145 
       Tổng: 145 
 
Nghệ An 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nam 18 Nguyễn Minh Đạt 1 



  Trần Lĩnh Nghĩa   
Nguyễn Viết Dũng   19 

  Lê Đức Đông   
Nguyễn Quán Sỹ 5 

Nguyễn Ngọc Khánh   
Trần Quốc Hiệu   

20 
  
  
  Nguyễn Khắc Lĩnh   

Nguyễn Bá Phúc   
Trường 10 

Phan Minh Thắng   

21 
  
  
  Nguyễn Hồng Chương   

Nguyễn Xuân Hưng   22 
  Nguyễn Văn Chinh   

23 Nguyễn Quang Hương 15 
Lê Thạc Trà   25 

  Nguyễn Duy Linh   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  26 Đinh Mạnh Hùng   

Phạm Thị Thúy Hằng   
Nguyễn Hồng Ngọc 20 

Hoàng Thị Thủy   

18 
  
  
  Lê Thị Quỳnh Hoa   

Nguyễn Thị Việt Hà   
Nguyễn Thị Bảo Thoa   

Nguyễn Lê Quỳnh 25 
Nguyễn Thị Hồng Phương   

19 
  
  
  
  Hoàng Thị Quỳnh Trang   

Võ Thị Hà   
Nguyễn Thị Thoa   
Lê Thanh Quỳnh 30 

20 
  
  
  Ngô Thị Ngọc Ánh   

Hoàng Thị Hồng   
Đinh Thị Quỳnh   

Đậu Thanh Huyền   

21 
  
  
  Lê Thị Hồng Liên 35 

 
 

Nữ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  23 Trương Thị Thanh Thủy   

        Tổng: 36 
 
Ninh Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nguyễn Duy Chiêu 1 18 

  Đinh Hữu Toản   
Đặng Như Khuê   

Hà Việt Đức   
19 
  
  Đỗ Văn Du 5 

Nam 
  
  
  
  
  20 Vũ Ngọc Minhh   



Phạm Ngọc Anh   
Nguyễn Văn Trọng   

21 
  
  Đặng Đức Giang   

  
  
  
  25 Bùi Văn Điệp 10 

Trương Thị Huyền   
Vũ Thị Thu Trang   

Bùi Thị Huân   
Phạm Thị Hằng   

Đỗ Thị Nga 15 
Hà Mỹ Linh   

Trịnh Thủy Nguyên   
Ngô Thị Thanh Hương   

18 
  
  
  
  
  
  
  
  Phạm Thị Hoa   

Nguyễn Thị Huyên 20 
Phạm Thị Vân   

Đỗ Thị Phương Hoa   
Đinh Thị Hương   

19 
  
  
  
  Phùng Thị Hằng   

Nguyễn Thị Minh Trang 25 
Đỗ Thị Như Quỳnh   

20 
  
  Nguyễn Thị Bích Đào   

Bùi Thị Hòa   
Nguyễn Thị Thúy   

Phạm Thị Phương Nhung 30 
Nguyễn Thị Hằng   

Phạm Thị Thùy Dung   

21 
  
  
  
  
  Vũ Thị Bích Ngọc   

22 Phạm Vũ Minh Phượng   
Đinh Thanh Lê 35 

Phạm Thị Hà Giang   
23 
  
  Đinh Thị Thúy Quỳnh   

Nữ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  25 Trịnh Thị Hạnh   

       Tổng: 38 
 
Phú Thọ 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Ngô Đức Tú 1 

Nguyễn Xuân Cao   20 
  Nguyễn Mạnh Tuấn   

22 Nguyễn Anh Lượng   

Nam 
  
  
  
  23 Chử Lương Luân 5 

Trần Phương Thảo   
Nguyễn Thị Thu Hường   

Phạm Thị Hà   

Nữ 
  
  
  

18 
  
  
  Dương Thị Ánh Tuyết   



Dương Thị Kiều Anh 10 
Lê Thị Giang   

  
  
  Đào Thị Tuyền   

Vũ Thị Hải Yến   
Hà Thị Thanh Hương   

Trần Thị Hương 15 
Nguyễn Thị Ánh Phượng   

19 
  
  
  
  Nguyễn Thị Quyên   

Nguyễn Thi Kim Thúy   
Bùi Thị Ngọc Ánh   

20 
  
  Nguyễn Thị Thùy Dung 20 

Khổng Thị Lan Hương   21 
  Đặng Thị Hương Giang   

22 Trần Thị Thu Hà   
23 Nguyễn Thị Hồng Vân   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  28 Bùi Phương Thảo 25 

      Tổng: 25 
 
Quảng Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
21 Bùi Thanh Long   

Nam 22 Lưu Văn Sự   
      Tổng: 2 
 
Quảng Ninh 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Phạm Văn Hiếu 1 

Nguyễn Văn Cường   
18 
  
  Phạm Mạnh Cường   

Bùi Thế Anh   
Đỗ Hữu Tuyến 5 

19 
  
  Hà Quang Huy   

Vi Hồ Phong   20 
  Tô Thành Tâm   

Trương Văn Long   21 
  Vũ Thanh Sơn 10 

Nam 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  22 Nguyễn Văn Tôn   

Hà Thị Thúy   18 
  Vũ Hồng Nhung   

Đặng Thu Hương   
Phạm Thị Hồng Nhung 15 
Trần Thị Bích Phương   

Đào Thị Ngân   

19 
  
  
  
  Tạ Linh Chi   

Nữ 
  
  
  
  
  
  
  20 Nguyễn Thị Chi   



Phạm Thanh Thùy 20   
  Trịnh Thị Thùy Dung   

Đào Thị Ngọc Anh   
Trần Thị Thanh Thủy   

21 
  
  Dương Thùy Trang   

23 Vũ Thùy Dương 25 

  
  
  
  
  
  
  24 Nguyễn Thị Lân   

       Tổng: 26 
 
Quảng Trị 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nam 18 Nguyễn Minh Châu   

       Tổng: 1 
 
Sơn La 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nam 20 Bùi Thái Hưng   
Nữ 20 Trần Thị Thu Hương   

       Tổng: 2 
 
Thái Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Nguyễn Văn Thơi 1 

Trần Quốc Việt   
Phạm Thanh Đăng   

19 
  
  Trần Mạnh Hùng   

Đặng Xuân Chất 5 
Dương Hải Ngọc   

Đặng Hồng Khanh   
Bùi Đức Ký   

20 
  
  
  
  Nguyễn Trọng Cương   

Đặng Anh Dũng 10 
Tiền Văn Mạnh   

21 
  
  Nguyễn Văn Tiến   

22 Nguyễn Tuấn Anh   
23 Nguyễn Đình Thi   
26 Nguyễn Ngọc Du 15 

Nguyễn Đức Tín   

Nam 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

27 
  Ngô Văn Đương   

Nguyễn Thị Mơ   
Trần Thị Thúy   

Nguyễn Thị Thu 20 
Vũ Thị Liên   

Nguyễn Thị Huyền   

  
  

Nữ  
  
  
  

18 
  
  
  
  
  Nguyễn Thị Hiền   



  Tạ Thị Hoài   
Nguyễn Thị Quyên 25 

Vũ Thị Phương   
Lê Thị Thúy Lan   
Nguyễn Thu Thảo   
Nguyễn Thị Duyên   

Đặng Thị Thùy Linh 30 
Vũ Triệu Ánh Hồng   

Trần Thị Quý   
Nguyễn Thị Thu Hiền   

Nguyễn Thị Hiền   
Nguyễn Thị Phượng 35 
Nguyễn Thùy Duyên   

Đặng Thị Ngọc Quyên   
Nguyễn Thị Ngọc Yến   

Phạm Thị Mỹ Nhân   
Lê Thị Hằng 40 
Vũ Thị Hiền   

Nguyễn Thị Huệ   
Nguyễn Thị Thu Huyền   

19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Vũ Thị Hường   

Phạm Thị Thu 45 
Hoàng Thị Huyền   
Nguyễn Thị Ngoan   

Trần Thị Huyền Giang   
Tống Thị Hường   
Nguyễn Thị Thim 50 

Nguyễn Thị Nhung   
Hoàng Thị Hường   
Nguyễn Minh Tú   
Phạm Thị Thủy   
Đỗ Thị Dương 55 
Lưu Ngọc Ánh   

Nguyễn Thị Hạnh   
Trần Thị Thịnh   
Đào Thị Thúy   

20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bùi Thị Linh 60 

Vũ Thị Bích Ngọc   
Bùi Thi Thanh Hương   

21 
  
  Bùi Thị Phương   

Trần Thị Hằng   
Vũ Thị Ngọc Ánh 65 

Vũ Thị Tuyến   
Nguyễn Thị Hoài Thu   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22 
  
  
  
  Bùi Thị Trang   



23 Trần Thị Dự   
40 Nguyễn Thị Ngoan 70 

         Tổng: 70 
 
Thái Nguyên 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
20 Trần Văn Nghị 1   

Nam 22 Nguyễn Anh Lương   
Dương Thị Thu Vân   18 

  Nguyễn Minh Ngọc   
Cao Thị Vân Oanh 5 19 

  Đỗ Thị Ly   
Đinh Thị Thùy Dương   
Phạm Thị Minh Thùy   

20 
  
  Nguyễn Thị Trà My   

Nữ 
  
  
  
  
  
  
  29 Đồng Thị Trang 10 

        Tổng: 10 
 
Thanh Hóa 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Lê Đình Tuân 1 
Lê Viết Thu   

18 
  
  Nguyễn Văn Hà   

Lê Thanh Hải   
Trần Trọng Trang 5 
Nguyễn Anh Dũng   

Lê Tiến Dũng   
Nguyễn Văn Ngạn   
Trần Ngọc Hùng   

19 
  
  
  
  
  
  Phạm Tiến Doanh 10 

Trương Thắng   
Lê Xuân Vượng   

Nguyễn Thị Thanh Tâm   
Mai Thế Thực   

20 
  
  
  
  Phạm Đình Hồng 15 

Đỗ Đức Vân   21 
  Đỗ Ngọc Long   

22 Lê Tiến Dũng   
23 Lê Công Thái   

Nguyễn Văn Đoài 20 25 
  Lê Việt Hưng   

 
Nam  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  28 Lê Thanh Tuấn   

17 Cao Thị Vân Anh   
Lê Thị Thu Hường   

  
  

Nữ 
18 
  Hà Lê Phương Thảo 25 



Phạm Thị Mai   
Nguyễn Thị Đài Trang   
Nguyễn Thị Thương   

Lê Thị Bích   
Nguyễn Thị Phương 30 

Lê Thị Ngọc Ánh   
Lê Thị Thùy Linh   

Nguyễn Thị Phượng   
Nguyễn Thị Trang   

Lê Thị Phương 35 
Chung Văn Tiến   
Nguyễn Thị Hòa   

Lê Thị Thúy     
Trần Thị Quyên   

Trần Thị Thu Trang 40 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lê Khánh Ly   

Kiều Hà Linh   
Thiều Thị Phương Thảo   

Hoàng Thị Hà   
Nguyễn Kiều Trang 45 
Nguyễn Thị Hạnh   

Vương Thị Hải Yến   
Bằng Thị Thanh   
Đào Thu Hằng   

Lê Thị Hồng Phượng 50 
Lê Thị Phương Thu   

Nguyễn Thị Huệ   
Hoàng Thị Bích Vân   

19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Trần Thị Xuân   

Hoàng Khánh Linh 55 
Nguyễn Thị Chung   

Bùi Thị Thúy   
Phạm Thị Tuyết   

Nguyễn Thị Kim Ngân   
Trương Thị Huyền 60 
Lê Thị Thùy Linh   

Nguyễn Thị Huyền   

20 
  
  
  
  
  
  
  
  Bùi Lan Anh   

Mai Thị Thanh Tâm   
Lê Thị Nhàn 65 

Nguyễn Như Quỳnh   
Triều Thị Hồng   

Hiền   
Lương Thị Ngọc   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 
  
  
  
  
  
  Ngô Thị Tươi 70 



Bùi Thị Huế   
Nguyễn Thị Trang   
Bùi Phương Thảo   

Vũ Thị Thương Ngoan   

  
  
  
  

22 
  
  
  
  Nguyễn Thị Dung 75 

     Tổng: 75 
 
Tuyên Quang 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Nguyễn Lan Phương   

Nữ 20 Ma Thị Hồng   
       Tổng: 2 
 
Vĩnh Phúc 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Nguyễn Đức Quyết 1 

Hà Vĩnh Long   
Nguyễn Quang Sơn   

Hà Văn Thành   

19 
  
  
  Nguyễn Văn Tùng 5 

Khổng Trọng Dũng   
Đào Ngọc Phương   

20 
  
  Trần Văn Hoạch   

Lê Hải Nam   21 
  Hà Trọng Hậu 10 

Dương Thành Phương   
Nguyễn Mạnh Linh   

22 
  
  Nguyễn Văn Thắng   

Nam 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  23 Nguyễn Xuân Bách   

Nguyễn Thị Quyên 15 
Đặng Thị Mơ   

Nguyễn Thị Tuyến   
Nguyễn Thị Ngọc Ánh   

Nguyễn Thị Ngân   

18 
  
  
  
  
  Nguyễn Thị Mai  20 

Lê Thị Lý   
Nguyễn Thị Bích Thảo   

Tạ Thị Yến   
Nguyễn Thị Thu Trang   

Phan Thanh Tú 25 
Nguyễn Ngọc Trọng   

Nguyễn Thị Thùy     

19 
  
  
  
  
  
  
  Trần Thị Hiền   

Bùi Thị Thu Dung   

Nữ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  20 

  Lương Nguyễn Quỳnh Nga 30 



Nguyễn Thị Hồng Minh   
Trần Thị Hằng   
Tạ Thị Lương   

  
  
  
  Trần Thị Ánh   

Đỗ Thị Lư 35 
Lê Thị Trang   

Ngô Thị Thanh Hoa   

21 
  
  
  Lê Thị Yến   

  
  
  
  
  
  
  
  
  22 Nguyễn Thị Thúy   

     Tổng: 39 
 
Yên Bái 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nam 18 Bùi Văn Dương   

18 Hoa Thu Trang   
19 Phạm Thị Phương Uyên   

Nữ 
  
  21 Trần Thị Thúy Nga   

       Tổng: 4 
 
Thiếu thông tin về tỉnh/thành 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Phạm Văn Khắc 1 Nam 

  21 Trần Văn Lộc   
18 Nguyễn Thị Như Quỳnh   
19 Xoan   

Nữ 
  
  20 Đỗ Thị Tươi 5 

       Tổng: 5 
 
Người nước ngoài/Foreigners 
Tên nước/ Country Giới tính/Gender Tuổi/Age Họ tên/Name 

CH Séc Nữ 23 Zikova' Marke'ta 
Nhật Bản Nam 57 Hidcaki Kasat 

Turkmenistan Nữ 19 Amandarsun Beghanova 
Thổ Nhĩ Kỳ Nữ 20 Funda 

Tổng: 4 
 
Tổng cộng: 1375 


